
DANH SÁCH 

Các xã, phƣờng, cơ quan, doanh nghiệp, trƣờng học đề nghị công nhận đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 

(kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 

của UBND thành phố Long Khánh) 

 

I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ: 42 đơn vị 

01. Văn phòng Thành ủy Long Khánh (phường Xuân An) 

02. Kho bạc Nhà nước thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

03. Văn phòng  HĐND và UBND thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

04. Thành đoàn Long Khánh (phường Xuân Bình) 

05. Trung tâm phát triển quỹ đất Long Khánh (phường Xuân An) 

06. Bảo hiểm xã hội thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

07. Phòng LĐ-TB & XH thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

08. Phòng Dân tộc thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

09. Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

10. Hội Nông dân thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

11. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

12. Hội Người cao tuổi thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

13. Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

14. Hội Chữ thập đỏ thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

15. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

16. BCH Quân sự thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

17. Trạm Chăn nuôi Thú y (phường Suối Tre) 

18. Trung tâm VH - TT & TT thành phố Long Khánh (Phường Xuân Bình) 

19. Phòng Nội vụ thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

20. Phòng Y tế thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

21. Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

22. Hội Phụ nữ thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

23. Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

24. Phòng Kinh tế thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 
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25. Chi cục thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ (phường Xuân Hòa) 

26. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

27. Phòng GD - ĐT thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

28. Đội Quản lý thị trường số 5 (phường Xuân Hòa) 

29. Phòng Tư pháp thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

30. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (phường Xuân Hòa) 

31. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

32. Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Long Khánh (phường Xuân Bình) 

33. Chi cục Thống kê thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

34. Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

35. Chi cục Thi hành án dân sự (phường Xuân An) 

36. Phòng Thanh tra thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

37. Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

38. Ban Quản lý dự án thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

39. Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh (phường Xuân An) 

40. Agribank Chi nhánh Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

41. Trung tâm Viễn thông khu vực Long Khánh (phường Xuân An) 

42. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (phường Xuân Tân) 

III. DOANH NGHIỆP: 23 đơn vị 

01. Công ty Cổ phần KCN Long Khánh (KCN Long Khánh, xã Bình Lộc) 

02. Công ty Cổ phần cao su Hàng Gòn (xã Hàng Gòn) 

03. Bệnh viện ĐK Suối Tre (phường Suối Tre, TP Long Khánh) 

04. Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (phường Xuân Bình) 

05. Điện Lực Long Khánh (phường Xuân An) 

06. Công ty TNHH I&J HCM (KP. Núi Tung, xã Suối Tre) 

07. Công ty Cổ phần Chế biến gỗ CSĐN (KCN Long Khánh, xã Bình Lộc) 

08. Nông trường Cao su Hàng Gòn (xã Hàng Gòn) 

09. Công ty TNHH 2J Vina (KCN Suối Tre, phường Suối Tre) 

10. Công ty TNHH NYG VN (KCN Long Khánh, xã Bình Lộc) 

11. Công ty TNHH Extract wood (KCN Long Khánh, xã Bình Lộc 

12. Công ty TNHH FTT Vina (KCN Long Khánh, xã Bình Lộc) 

13. Công ty TNHH Định Bạch (Phường Suối Tre) 

14. Hợp tác xã Môi trường trúc Anh (phường Xuân Bình) 
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15. Công ty TNHH DV BV Trường Sơn (phường Xuân An) 

16. Công ty TNHH Hoàng Gia Luân (xã Bàu Trâm) 

17. Công ty TNHH CiBao VN (KCN Suối Tre, Phường Suối Tre) 

18. Bệnh viện ĐK Khu vực Long Khánh (phường Suối Tre) 

19. Công ty TNHH Xăng dầu Thắng Lợi (phường Xuân Tân) 

20. Công ty TNHH Minh Huy (phường Xuân Bình)  

21. Công ty TNHH SX-TM-DV Phú Trường Dũng (phường Xuân Bình)  

22. Công ty TNHH TV-XD Đại Long Giang (phường Xuân Hòa) 

23. Công ty TNHH DV-TM Thảo Đệ (phường Xuân An) 

IV. TRƢỜNG HỌC: 59 đơn vị 

a) Trƣờng THPT: 06 

01. Trường THPT Trần Phú (phường Suối Tre) 

02. Trường THPT Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

03. Trường Tiểu học, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký (phường Xuân Trung) 

04. Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Hàng Gòn) 

05. Trường THPT Văn Hiến (phường Xuân An) 

06. Trường THPT Hoàng Diệu (phường Bảo Vinh) 

b) Trƣờng THCS: 13 đơn vị 

01. Trường THCS Ngô Quyền (xã Bảo Vinh) 

02. Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Xuân An) 

03. Trường THCS Hàng Gòn (xã Hàng Gòn) 

04. Trường THCS Bảo Quang (xã Bảo Quang) 

05. Trường THCS Xuân Lập (xã Xuân Lập) 

06. Trường THCS Xuân Tân (xã Xuân Tân) 

07. Trường THCS Lê A (xã Bình Lộc) 

08. Trường THCS Chu Văn An (xã Suối Tre) 

09. Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Xuân Bình) 

10. Trường THCS Hồ Thị Hương (phường Xuân Bình) 

11. Trường THCS Việt – Hoa Quang Chánh (phường Xuân Trung) 

12. Trường TH - THCS Tư thục Nguyễn Thái Bình (phường Xuân An) 

13. Trường TH – THCS Liên kết quốc tế (phường Xuân An) 

c) Trƣờng Tiểu học: 18 đơn vị 

01. Trường Tiểu học Lê Lợi (Phường Suối Tre) 
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02. Trường TH Lê Văn Tám (phường Xuân Thanh) 

03. Trường TH Xuân Trung (phường Xuân Trung) 

04. TH Hùng Vương (xã Hàng Gòn) 

05. Trường TH Đinh Bộ Lĩnh (xã Bàu Trâm) 

06. Trường TH Kim Đồng (phường Xuân An) 

07. Trường TH Lý Tự Trọng (phường Bảo Vinh) 

08. Trường TH Long Khánh (phường Xuân Hòa) 

09. Trường TH Xuân Lập (phường Xuân Lập) 

10. Trường TH Trưng Vương (phường Xuân Tân) 

11. Trường TH Trần Phú (phường Xuân An) 

12. Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh (xã Bình Lộc) 

13. Trường TH Phú Bình (phường Phú Bình) 

14. Trường TH Hòa Bình (phường Xuân Bình) 

15. Trường TH Nguyễn Huệ (xã Bảo Quang) 

16. Trường TH Nguyễn Du (xã Bảo Quang) 

17. Trường TH Bàu Sen (phường Bàu Sen) 

18. Trường TH Bảo Vinh (phường Bảo Vinh) 

d) Trƣờng Mầm non: 21 đơn vị 

01. Trường Mẫu giáo Bảo Quang (xã Bảo Quang) 

02. Trường Mẫu giáo Xuân Thanh (phường Xuân Thanh) 

03. Trường Mẫu giáo Phú Bình (phường Phú Bình) 

04. Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Bàu Trâm) 

05. Trường Mẫu giáo Xuân Tân (phường Xuân Tân) 

06. Trường Mẫu giáo Thanh An (phường Xuân An) 

07. Trường Mẫu giáo An Bình ( phường Xuân Hòa) 

08. Trường Mầm non Sơn Ca (phường Xuân Trung) 

09. Trường Mầm non Hàng Gòn (xã Hàng Gòn) 

10. Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Bình Lộc) 

11. Trường Mầm non Sen Hồng (phường Suối Tre) 

12. Trường Mầm non An Lộc (phường Suối Tre) 

13. Trường Mầm non 19/5 (phường Xuân Lập) 

14. Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Xuân Hòa) 

15. Trường Mầm non Hoa Sen (phường Bàu Sen) 
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16. Trường Mầm non Ánh Dương (phường Bảo Vinh) 

17. Trường Mầm non Bình Minh (phường Xuân Bình) 

18. Trường Mẫu giáo Họa Mi (phường Xuân Bình) 

19. Trường Mầm non dân lập Hoa Mai (phường Xuân Thanh) 

20. Trường Mầm non Tư thục Song Ngữ Lạc Hồng (phường Xuân An) 

21. Trường Mầm non Liên kết quốc tế (phường Xuân An) 

e. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp: 01 đơn vị 

01. Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (phường Xuân 

Bình) 

 

 


